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	Số:
	Tủa Chùa, ngày   tháng 9 năm 2024


DỰ ÁN
Dự án “Bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch sinh thái cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”.
[bookmark: _Toc175908565]PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
I. [bookmark: _Toc175908566]TÊN DỰ ÁN
Dự án “Bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch sinh thái cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”.
II. [bookmark: _Toc175908567]CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN
· UBND xã Sín Chải và xã Tả Sìn Thàng
· Cộng đồng Bản người dân tộc Mông của xã Sín Chải và Tả Sìn Thàng.
· Đơn vị tham gia liên kết chuỗi chè shan tuyết cổ thụ: Công ty TNHH Chè Hương Linh.
· Đơn vị tham gia liên kết Touris: 
· Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Omfram
III. [bookmark: _Toc175908568]ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự án “Bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch sinh thái cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”. 
IV. [bookmark: _Toc175908569]CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN
Căn cứ Luật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Luật số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội về an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14 tháng 10 năm 2021. Quyết định phên duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 của Chính Phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 
Căn cứ Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 của Chính Phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND của UBND tỉnh Điện Biên ký ngày 08 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc175908570]PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN
I. [bookmark: _Toc175908571]MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
1. [bookmark: _Toc175908572]Mục tiêu tổng quát
Bảo tồn và phát triển cây chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa theo chuỗi giá trị, kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Sẽ tạo sinh kế bền vững, tăng thêm nguồn thu nhập cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn. Thông qua việc áp dụng các qui trình sản xuất bền vững theo tiêu chuẩn hữu cơ, khôi phục gìn giữ các giá trị văn hoá bản địa, nghề truyền thống, phát triển các dịch vụ, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại để làm tăng thêm giá trị cho các sản phẩm dịch vụ. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu trong Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025.
2. [bookmark: _Toc175908573]Mục tiêu cụ thể:
2.1 Bảo tồn, quản lý cây chè shan tuyết cổ thụ bền vững:
· Điều tra số lượng, thông tin cây chè Shan tuyết cổ thụ, số hóa cây chè
· Xây dựng qui chế Cộng đồng để bảo vệ phát huy giá trị cây chè Shan tuyết cổ thụ.
2.2 Nâng cao năng lực, kỹ thuật cho các bên tham gia dự án:
· Biên soạn 01 bộ tài liệu qui trình kỹ thuật hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến áp dụng cho cây chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa.
· Tổ chức đào tạo, tập huấn 06 lớp về: Qui trình trồng, chăm sóc, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, thu hái, chế biến, canh tác trên đất dốc,…
· Tổ chức 01 khoá đào tạo về phát triển chuỗi giá trị chè kết hợp du lịch sinh thái cho Doanh nghiệp/ Hợp tác xã/ Tổ hợp tác tham gia dự án. 
· Tổ chức 01 khoá đào về phát triển du lịch sinh thái nông thôn gồm: Phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển sản phẩm dịch vụ; Bảo vệ môi trường, vệ sinh, an ninh, phòng chống cháy nổ.
· Tổ chức 01 Chuyến tham quan học tập về mô hình bảo tồn cây chè Shan tuyết di sản Quốc Gia gắn với du lịch sinh thái và điểm du lịch sinh thái nông thôn. 
2.3 Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phát triển sản phẩm dịch vụ:
· Hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm sinh học cho 100% số cây chè Shan tuyết cổ thụ.
· Hỗ trợ trồng mới chè Shan tuyết theo hình thức phân tán tăng mật độ cây.
· Hỗ trợ thiết bị chế biến chè Shan tuyết cổ thụ: Chảo sao chè truyền thống, máy hút chân không, máy sào chè,…
· Hỗ trợ làm giàn thu hái chè shan tuyết cổ thụ.
· Hỗ trợ cải tạo cơ sở hạ tầng điểm du lịch: Đường giao thông nông thôn, hệ thống đèn đường chiếu sáng, nhà vệ sinh, nhà lưu trú, bãi đỗ xe, điểm giới thiệu sản phẩm,…
· Hỗ trợ trang thiết bị cho điểm du lịch: Còng chiêng, đệm, rèm,…
2.4 Xúc tiến thương mại cho sản phẩm dịch vụ:
· Thiết kế nhận diện nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ cho sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa.
· Lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc cây chè shan tuyết cổ thụ kết hợp gắn mã Qr-code cho từng cây di sản. 
· Thiết lập điểm bán hàng và tham gia Hội chợ thương mại các sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.
· Xây dựng trang Website, facebook, zalo, Qr-code cho sản phẩm chè và điểm du lịch sinh thái, dựng video clip, sách ảnh,…để quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.
· Tổ chức Hội thảo khách hàng và kết nối các Touris trải nghiệm.
· Sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa được chứng nhận OCOP 3 sao; Điểm du lịch sinh thái cây chè đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn TCVN13259:2020; được Sở văn hoá tỉnh Điện Biên công nhận Điểm du lịch sinh thái nông thôn.
2.5 Xây dựng và quản lý dự án:
· Xây dựng dự án
· Tổ chức theo dõi giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá dự án
II. [bookmark: _Toc175908574]TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
1. [bookmark: _Toc175908575]Tổng quan dự án
Bảo tồn và khai thác nguồn gen thực vật nông nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của con người trên toàn thế giới cũng như ở nước ta. Sinh vật nói chung và thực vật nói riêng là nguyên liệu trực tiếp nuôi sống con người và đồng thời là nguyên liệu đầu vào các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, y tế; bên cạnh đó, nó có vai trò vô cùng to lớn trong hệ sinh thái. Trong đó, nguồn gen cây trồng là tập hợp đại diện cho các quần thể hoặc kiểu gen của giống cây trồng, các vật liệu di truyền gốc, các loài hoang dại để duy trì thực vật dưới các dạng cây, hạt, mô.. 
Năm 2016, Quần thể 400 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng mọc tự nhiên trên dãy Hoàng Liên Sơn, ở độ cao từ 1.300 -1.800 m so với mặt nước biển, quanh năm được bao bọc bởi mây mù, tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Những cây chè cổ thụ này được các nhà khoa học xác định đây là thủy tổ của cây chè trên thế giới. Quần thể 400 cây chè được công nhận là Cây di sản lần này mọc tập trung ở 4 thôn của xã là Giàng A, Giàng B, Pang Cán và Bản Mới, hiện đang được hàng trăm hộ dân quản lý, chăm sóc và thu hái bán chè búp tươi, chế biến thành các sản phẩm chè mang thương hiệu chè Shan tuyết Suối Giàng, nổi tiếng trong và ngoài nước [18].
Đối với huyện Tủa Chùa năm 2023, Quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ thôn Hầu Chua, xã Sín Chải huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên được công nhận là cây di sản Việt Nam. Chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa là loại chè sạch, được trồng ở độ cao so với mực nước biển từ 800m trở lên, nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, tại đây cây chè sinh trưởng tự nhiên, phát triển trong môi trường sạch, là nguồn nguyên liệu tuyệt vời và quý hiếm cho những ấm chè đặc sản. Những cây chè Shan tuyết tại Tủa Chùa thường là những cây chè cổ thụ, rất to có tuổi đời đến hàng trăm năm và được các nhà khoa học đánh giá là một trong những thủy tổ của cây chè, mang nhiều nguồn gen quý.
Theo thống kê trên toàn huyện Tủa Chùa có 7.933 cây chè Shan tuyết cổ thụ còn sinh trưởng tốt nằm rải rác ở 5 xã gồm: xã Sín Chải, Tả Phìn, Sính Phình, Tả Sìn Thàng, Lao Sả Phình. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở xã Sín Chải và Tả Sìn Thàng là 6.680 cây chè Shan tuyết cổ thụ.
Tỉnh Điện Biên đã xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho cây chè Shan tuyết Tủa Chùa. Tuy nhiên, công tác xây dựng và nâng cấp mối liên doanh, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, HTX chế biến chè còn chưa bền vững; chưa nâng cao được chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm, do vậy thương hiệu chè Tủa Chùa chưa được thị trường trong và ngoài nước biết đến.
Cây chè Shan tuyết cổ thụ hiện nay được huyện Tủa Chùa xác định là cây trồng đem lại nguồn lợi kinh tế lớn, bền vững, mỗi kg chè búp tươi cổ thụ có giá bán từ 70.000 – 120.000 đồng, có thời điểm lên đến 180.000 đồng/kg và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân trồng chè hiện nay trên địa bàn các xã, giúp người dân yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng phá rừng, phá bỏ cây chè để trồng các cây trồng khác, nơi đây là vùng nguyên liệu tốt cho các sản phẩm OCOP về chè trên địa bàn huyện.
2. [bookmark: _Toc175908576]Tính cấp thiết của dự án:
Huyện Tủa Chùa có 7.933 cây chè Shan tuyết cổ thụ phân tán và có hàng trăm héc-ta chè Shan trồng tập trung ở các xã có độ dốc thấp dưới 15%. Số chè Shan trên được quản lý bởi những người dân bản địa, do vậy việc trồng và chăm sóc cây chè Shan tuyết chưa áp dụng theo một qui trình kỹ thuật chuẩn nào, mặc dù hệ thống khuyến nông của nhà nước đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật. 
Qua khảo sát thực trạng cho thấy, cây chè Shan tuyết cổ thụ trồng phân tán có độ tuổi từ vài trục năm đến vài trăm năm đã dần xuống cấp, nguyên nhân là do người dân thu hái không đúng qui trình, hái triệt để kèm theo không chăm sóc dẫn đến cây chè già cỗi, kém phát triển, nhiều cây bị mối ăn lõi và rễ cây dẫn đến bị chết. Đồng thời, nhiều vùng chè shan trồng tập trung gần như bỏ hoang hoá không chăm sóc, cây chè shan mặc dù còn trẻ nhưng đã già cỗi và bị gia súc phá hại dẫn đến cây chè bị chết nhiều tạo thành các vùng đất trống nhiều. (Vùng chè không còn đông đặc) 
Từ những hạn chế trên, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn mạnh dạn đề xuất dự án “Bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch sinh thái cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”. Khi triển khai dự án sẽ bảo tồn, phát triển được vùng nguyên liệu chè Shan tuyết và liên kết thành chuỗi giá trị, gắn kết với du lịch sinh thái để tăng thêm nguồn thu nhập cho các hộ nông dân tham gia dự án và tạo việc làm cho các hộ dân trong vùng dự án.
III. [bookmark: _Toc175908577]NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN
1. [bookmark: _Toc175908578]Các nội dung đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
[bookmark: _Toc153199255][bookmark: _Toc166659225][bookmark: _Toc174691299]	Tổng nguồn vốn thực hiện dự án: 13.522.920.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm hai mươi hai nghìn chín trăm hai mươi nghìn đồng)
	Nguồn vốn thuộc nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14 tháng 10 năm 2021. Quyết định phên duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
· Nguồn vốn thuộc điểm c, Điều 2 Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND của UBND tỉnh Điện Biên ký ngày 08 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
· Nguồn vốn từ các Tổ chức phi chính phủ và xã hội hoá.
2. [bookmark: _Toc175908579]Chi tiết các nội dung đề nghị hỗ trợ:
Nội dung 1: Bảo tồn, quản lý cây chè shan tuyết cổ thụ bền vững: 540.000.000 đồng 
(Tham chiếu nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg)
· Điều tra số lượng, thông tin cây chè Shan tuyết cổ thụ, số hóa cây chè
· Địa điểm: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư
· Thời gian thực hiện: năm 2025
· Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư

· Xây dựng qui chế Cộng đồng để bảo vệ phát huy giá trị cây di sản.
· Địa điểm: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư
· Thời gian thực hiện: năm 2025
· Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư

Nội dung 2: Nâng cao năng lực, kỹ thuật cho các bên tham gia dự án: 409.800.000 đồng 
(Tham chiếu nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg)
Hoạt động: 
· Xây dựng và soạn thảo qui trình kỹ thuật hướng dẫn thực hiện gồm: kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến áp dụng cho cây chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa.
· Địa điểm: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư
· Thời gian thực hiện: năm 2025 
· Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn

· Tổ chức đào tạo, tập huấn 06 lớp về: Qui trình trồng, chăm sóc, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, thu hái, chế biến, canh tác trên đất dốc,…
· Địa điểm: Tại nhà văn hoá của thôn bản/ hiện trường trong vùng dự án
· Thời gian thực hiện: năm 2025
· Số lượng học viên tham gia: 25-30 người/ lớp
· Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư

· Tổ chức 01 khoá đào tạo về phát triển chuỗi giá trị chè kết hợp du lịch sinh thái cho Doanh nghiệp/ Hợp tác xã/ Tổ hợp tác tham gia dự án. 
· Địa điểm: Tại hội trường UBND xã trong vùng dự án
· Thời gian thực hiện: năm 2025
· Số lượng học viên tham gia: 30 người/ lớp 
· Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư

· Tổ chức 01 khoá đào tạo tiêu chuẩn TCVN13259:2020 về du lịch cộng đồng/ du lịch nông thôn.
· Địa điểm: Tại nhà văn hoá của thôn bản/ hiện trường 
· Thời gian thực hiện: năm 2025
· Số lượng học viên tham gia: 30 người/ lớp
· Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư

· Tổ chức 01 Chuyến tham quan học tập về mô hình bảo tồn cây chè Shan tuyết di sản Quốc Gia gắn với du lịch sinh thái và điểm du lịch sinh thái nông thôn. 
· Địa điểm: Bản Lát của huyện Mai Châu - Hoà Bình; Suối Giàng huyện Văn Chấn - Yên Bái; Tả Van - Sapa- Lào Cai. 
· Thời gian thực hiện: năm 2025
· Số lượng học viên tham gia: 30 người
· Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn và Đơn vị chủ đầu tư

	Nội dung 3: Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phát triển sản phẩm dịch vụ:            7.613.447.500 đồng
(Tham chiếu nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg)
Hoạt động:
· Hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm sinh học cho Cây chè Shan tuyết cổ thụ di sản Quốc gia.
· Hỗ trợ vật tư phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm vi sinh cho cây chè Shan tuyết cổ thụ phân tán.
· Hỗ trợ làm giàn thu hái chè shan tuyết cổ thụ.
· Hỗ trợ thiết bị chế biến chè Shan tuyết cổ thụ: Chảo sao chè truyền thống, máy hút chân không, máy sào chè,…
· Thời gian thực hiện : Năm 2024-2027

Nội dung 4: Xúc tiến thương mại cho sản phẩm dịch vụ: 296.000.000 đồng
(Tham chiếu nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg) 
Hoạt động:
· Thiết kế nhận diện nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ cho sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa.
· Lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc cây chè shan tuyết cổ thụ kết hợp gắn mã Qr-code cho từng cây di sản. 
· Thiết lập điểm bán hàng và tham gia Hội chợ thương mại các sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.
· Xây dựng trang Website, facebook, zalo, Qr-code cho sản phẩm chè và điểm du lịch sinh thái, dựng video clip, sách ảnh,…để quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.
· Tổ chức Hội thảo khách hàng và kết nối các Touris trải nghiệm.
· Tổ chức xây dựng và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa OCOP 3 sao; hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn TCVN13259:2020 về du lịch cộng đồng; hồ sơ công nhận điểm du lịch sinh thái nông thôn.
- Thời gian thực hiện : Năm 2024-2027
Nội dung 5: Phát triển kinh tế cây chè Shan tuyết cổ thụ gắn với du lịch nông thôn: 4.175.000.000 đồng, 
(Tham chiếu nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg; điểm c, Điều 2 Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND tỉnh Điện Biên)
 Trong đó: 
Các hoạt động cụ thể:
· Tu sửa cơ sở hạ tầng: Đường giao thông thôn bản, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nhà vệ sinh công cộng, nhà lưu trú, bãi đỗ xe.
· Phát triển dịch vụ: Dịch vụ hướng dẫn du lịch cộng đồng; Điểm thông tin du lịch cộng đồng; Dịch vụ tham quan, trải nghiệm; Dịch vụ ăn uống và lưu trú; Dịch vụ vui chơi, giải trí; Hoạt động trình diễn văn hoá nghệ thuật truyền thống; Dịch vụ mua sẳm sản phẩm địa phương.
· Bảo vệ môi trường, vệ sinh,  an ninh, phòng chống cháy nổ.
· Xúc tiến thương mại: Thiết kế trang Website Điểm du lịch cộng đồng; Thiết kế logo biểu tượng Điểm du lịch cộng đồng; Thiết kế mã Qr-code truy xuất nguồn gốc sản phẩm dịch vụ DLCĐ; Quay phim/video clip giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng; Thiết kế các tờ rơi, tờ gấp, sách ảnh giới thiệu về sản phẩm dịch vụ; Thiết kế và in túi quà tặng/ quà biếu cho du khách mua các sản phẩm làm quà biếu; Hội thảo khách hàng (qui mô 50 người); Kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên kết thành tour; Kết nối các Công ty lữ hành trên toàn quốc; Chứng nhận điểm du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn TCVN 13259:2020.
· Thời gian thực hiện : Năm 2024-2027
Nội dung 6: Xây dựng và quản lý dự án:  782.107.650 đồng
Trong đó:
· Tư vấn xây dựng dự án: 391.053.825 đồng
· Quản lý dự án: 391.053.825 đồng
(Tham chiếu nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg)
IV. [bookmark: _Toc175906689][bookmark: _Toc175908580]DỰ KIẾN HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
1. [bookmark: _Toc175908581][bookmark: _Toc166659233][bookmark: _Toc174691307]Dự kiến kết quả thực hiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
· Thống kê được số lượng cây chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa hiện có và thiết lập được bản đồ chỉ dẫn địa lý bằng bản đồ số hoá đến từng cây chè.
· Qui chế bảo vệ và phát triển cây chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa được cộng đồng trong vùng dự án thống nhất và thực hiện.
· Hoàn thiện được 01 bộ tài liệu về qui trình kỹ thuật hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến áp dụng cho cây chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa.
· 100% thành viên trong dự án được tham gia đầy đủ  các lớp đào tạo, tập huấn có kiến thức, kỹ năng căn bản để áp dụng trong sản xuất kinh doanh dịch vụ hiệu quả và bền vững.
· Hình thành được một chuỗi liên kết giá trị chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa gắn với điểm du lịch sinh thái cây chè gồm: Sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa đạt OCOP 3 sao, đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn TCVN13259:2020 về du lịch cộng đồng; được cấp chứng nhận Điểm du lịch sinh thái nông thôn.
· Có một báo báo đánh giá kết thúc dự án.
2. [bookmark: _Toc175908582]Hiệu quả của dự án 
a. Hiệu quả về kinh tế
	TT
	Hạng mục
	ĐTV
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Phần Chi
	 
	 
	 
	   26.397.057.500 

	1
	Chi công lao động chăm sóc  (10 công/cây * 7.933 cây)
	Công
	         79.330 
	 200.000 
	   15.866.000.000 

	2
	Công thu hái ((4 lứa hái chè/năm * 1,5 công/cây) * 7.933 cây)
	Công
	         47.598 
	 200.000 
	    9.519.600.000 

	3
	Phân bón hữu cơ vi sinh (5kg/ cây *7933)
	Kg
	         55.531 
	   15.000 
	       832.965.000 

	4
	Thuốc trừ mối sinh học PMC 90
	Kg
	           2.777 
	   50.000 
	       138.827.500 

	5
	Chế phẩm sinh học (100g/cây*7933 cây)
	Kg
	              793 
	   50.000 
	         39.665.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	                      -   

	 
	 
	 
	 
	 
	                      -   

	B
	Phần Thu
	 
	 
	 
	   38.078.400.000 

	 
	Chè búp tươi (4 lứa/năm * 12kg/cây *7.933 cây)
	Kg
	        380.784 
	 100.000 
	   38.078.400.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	                      -   

	 
	 
	 
	 
	 
	                      -   

	C
	Thu - Chi
	 
	 
	 
	   11.681.342.500 

	Thu nhập tính trung bình cho 01 cây chè Shan tuyết cổ thụ
	         1.472.500 



b.  Hiệu quả về xã hội 
Khi dự án thực hiện sẽ tạo việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn xã giúp cải thiện cuộc sống đặc thông qua các hoạt động tăng thêm từ du lịch, tăng thu nhập cho người dân. Mỗi lao động có thu nhập từ 5.000.000 đồng/tháng trở lên và dự án sẽ tác động làm giảm tỷ lệ người thất nghiệp, giảm các tệ nạn xã hội trong vùng dự án.
c. Hiệu quả về môi trường
Sau khi tham gia lớp đào tạo, tập huấn sản xuất an toàn, áp dụng hệ thống nông nghiệp tuần hoàn, các hộ liên kết sẽ biết cách vừa sản xuất an toàn hiệu quả, đồng thời góp phần vào bảo vệ môi trường, đó là cơ sở để môi trường sống của người sản xuất nông nghiệp được trong sạch và an toàn hơn. Cụ thể, hoạt động trồng và thu hái chè Shan tuyết sẽ làm tăng diện tích thảm thực vật che phủ mặt đất, làm giảm tỷ lệ xói mòn đất, giảm tỷ lệ phát thải khí CO2, góp phần thực hiện chương trình chống biến đổi khí hậu của toàn cầu.
[bookmark: _Toc175906690][bookmark: _Toc175908583]PHẦN III
[bookmark: _Toc153199264][bookmark: _Toc166659234][bookmark: _Toc174691308][bookmark: _Toc175906691][bookmark: _Toc175908584]TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ
I. [bookmark: _Toc175906692][bookmark: _Toc175908585]KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
1. [bookmark: _Toc175906693][bookmark: _Toc175908586]Kế hoạch thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau:
	TT
	Các nội dung thực hiện
	Sản phẩm
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1
	Khảo sát, đánh giá, phân tích
	Danh sách các hộ tham gia/ Doanh nghiệp tiềm năng
	9/2024
	9/2024
	Phòng NN, UBND xã, Đơn vị tư vấn

	2
	Viết  đề cương thuyết minh dự án 
	Danh sách và trình, Quyết định phê duyệt dự án
	10/2024
	10/2024
	Phòng NN, Đơn vị tư vấn

	3
	Báo cáo UBND huyện 
	Đề cương thuyết minh dự án

	11/2024
	11/2024
	Phòng NN

	4
	Hoàn thiện thuyết minh dự án
	Thuyết minh dự án
	11/2024
	11/2024
	Phòng NN, Đơn vị tư vấn

	5
	Thẩm định và phê duyệt dự án
	Quyết định phê duyệt dự án
	12/2024
	12/2024
	UBND huyện

	6
	Tổ chức đào tạo tư vấn nâng cao năng lực quản lý chuỗi và phát triển thị trường cho HTX 
	Danh sách tham dự
	1/2025
	3/2025
	Hợp tác xã, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	7

	Xây dựng tài liệu qui trình kỹ thuật
	Bộ tài liệu qui trình kỹ thuật
	1/2025
	2/2025
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	8
	Đào tạo Qui trình kỹ thuật
	Danh sách tham dự
	2/2025
	12/2025
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	9
	Đào tạo liên kết theo chuỗi giá trị
	Danh sách tham dự
	5/2025
	7/2025
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	10
	Đào tạo tiêu chuẩn Quốc gia về du lich cộng đồng
	Danh sách tham dự
	5/2025
	7/2025
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	11
	Đào tạo cho tổ cung cấp dịch vụ DL
	Danh sách tham dự
	5/2025
	7/2025
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	12
	Tổ chức tham quan học tập
	Danh sách tham dự
	7/2025
	7/2025
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	13
	Hợp đồng liên kết chuỗi
	Hợp đồng kinh tế
	3/2025
	5/2025
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	14
	Tổ chức cung cấp giống vật tư đầu vào cho các thành viên tham gia dự án
	Danh sách thành viên nhận vật tư đầu vào
	2/2025
	8/2027
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	16
	Theo dõi giám sát
	Báo cáo theo dõi giám sát định kỳ
	2/2025
	12/2027
	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn, Phòng NN, UBND xã

	17
	Báo cáo sơ kết và tổng kết
	Báo cáo đánh giá dự án
	11/2027
	12/2027
	Đơn vị tư vấn, Phòng NN


2. [bookmark: _Toc166659237][bookmark: _Toc174691310][bookmark: _Toc175906694][bookmark: _Toc175908587]Tổ chức thực hiện
2.1. [bookmark: _Toc153199268][bookmark: _Toc166659238][bookmark: _Toc174691311][bookmark: _Toc175906695][bookmark: _Toc175908588]Đơn vị chủ trì dự án (Phòng NN&PTNT huyện Tủa Chùa)
`Lựa chọn đơn vị tư vấn và xây dựng hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định trình UBND huyện Tủa Chùa phê duyệt.
Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn thông báo nội dung của dự án đến các đối tượng tham gia dự án. Tập trung triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nếu có khó khăn, vướng mắc chủ động liên hệ, trao đổi với chủ đầu tư dự án để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. 
Đơn vị chủ trì chủ động làm các thủ tục tạm ứng và thanh quyết toán theo qui định.
Khi hoàn thành hạng mục, khối lượng công việc nào thuộc nội dung của dự án thì có đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán kinh phí theo phân kỳ.
2.2. [bookmark: _Toc153199269][bookmark: _Toc166659239][bookmark: _Toc174691312][bookmark: _Toc175906696][bookmark: _Toc175908589]Các đơn vị thành phần tham gia dự án
Các bên tham gia dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết của mỗi bên trong quá trình thực hiện theo các nội dung được thỏa thuận và không được làm thay đổi nội dung của Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…
2.3. [bookmark: _Toc153199270][bookmark: _Toc166659240][bookmark: _Toc174691313][bookmark: _Toc175906697][bookmark: _Toc175908590]Các hộ thành viên tham gia dự án
Tuân thủ đúng quy trình, nội dung dự án đã được phê duyệt. Tham gia đầy đủ
các lớp tập huấn, tuyên truyền khi dự án triển khai, …
Cam kết có đủ nguồn lực về nhân công, đất đai, đối ứng vật tư, tài chính để thực hiện dự án.
Chấp hành tốt quy trình kỹ thuật thuộc nội dung triển khai của dự án, theo hướng dẫn của Chủ đầu tư, Đơn vị chủ trì dự án, Đơn vị liên kết, Đơn vị bao tiêu sản phẩm và phù hợp với khuyến cáo của ngành nông nghiệp.
2.4. [bookmark: _Toc153199271][bookmark: _Toc166659241][bookmark: _Toc174691314][bookmark: _Toc175906698][bookmark: _Toc175908591]Chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì dự án và các thành viên tham gia dự án vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan.
Các bên tham gia dự án không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết và trách nhiệm (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh) khi thực hiện dự án được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì:
Không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại;
Không được tham gia, được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước về liên kết trong thời gian 03 năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm.
Các bên tham gia liên kết vi phạm các quy định trong hợp đồng liên kết bị xử lý theo các hình thức sau:
- Buộc thực hiện đúng hợp đồng liên kết;
- Phạt vi phạm hợp đồng liên kết;
- Tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên kết;
- Đình chỉ thực hiện hợp đồng liên kết;
- Hủy bỏ hợp đồng liên kết;
- Buộc bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan;
- Các biện pháp khác do các bên tham gia liên kết thỏa thuận không trái với quy định pháp luật hiện hành.
3. [bookmark: _Toc153199272][bookmark: _Toc166659242][bookmark: _Toc174691315][bookmark: _Toc175906699][bookmark: _Toc175908592]KIẾN NGHỊ
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tủa Chùa đề xuất Dự án “Bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch sinh thái cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”. với mong muốn dự án mang lại tác động trực tiếp đến hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài của huyện Tủa Chùa nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung. 
	Kính đề nghị UBND huyện Tủa Chùa, Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch sinh thái, thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa xem xét, phê duyệt./.

	Nơi nhận:
· CT UBND huyện;
· VP UBND huyện
· Phòng TC-KH
· Lưu VP
	CHỦ TRÌ DỰ ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






